MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO
Lớp 1
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Mã thư viện
	Số bản

	1
	Toán bồi dưỡng học sinh lớp 1
	Nguyễn  Áng
	TK1359
	1

	2
	Tuyển tập các bài toán hay và khó lớp 1
	Trần Huỳnh Thống
	TK 119
	1

	3
	Chuyên đề bồi dưỡng nâng cao toán lớp 1 tập 1
	Nguyễn Tường Khôi
	TK 1187
	1

	4
	Toán nâng cao lớp 1
	Nguyễn Danh Ninh
	TK 1192, 118
	2

	5
	Bồi dưỡng học sinh giỏi violympic toán 1
	Phạm Văn Công
	TK 1741, 1743
	2

	6
	Nâng cao và phát triển toán 1
	Nguyễn Đức Tấn
	TK 1665, 1664
	2

	7
	36 đề ôn luyện toán 1 tập 1
	Ngưt Vũ Dương Thụy
	TK 1632, 1631, 1633
	3

	8
	100 trò chơi học toán lớp 1
	Đỗ Tiến Đạt
	TK 317, 106, 107, 104
	4

	9
	Bài tập thực hành tiếng việt 1 tập 1
	Nguyễn Thị Hạnh
	TK 84, 24, 27, 82, 26
	5

	10
	Bài tập bổ trợ và nâng cao toán tiểu học quyển 1 tập 1
	Đỗ Trung Hiệu
	TK 1191, 1190, 1053
	3

	11
	Bài tập thực hành tiếng việt 1 tập 2
	Nguyễn Thị Hạnh
	TK 89, 87, 30, 29
	4

	12
	Vở bài tập toán 1 tập 1
	Đỗ Đình Hoan
	TK 983, 94, 91, 984, 93
	5

	13
	Vở bài tập toán 1 tập 2
	Đỗ Đình Hoan
	TK 986, 100, 04, 05, 03, 988
	6

	14
	Tuyển tập các bài toán hay và khó lớp 1
	Trần Huỳnh Thống
	TK 116, 115, 335, 117
	4

	15
	Em học giỏi toán lớp 1
	Huỳnh Bảo Châu
	TK 113, 114
	2

	16
	Toán tiểu học nâng cao 1
	Nguyễn Danh Ninh
	TK 120
	1

	17
	Toán nâng cao 1
	Tô Hoài Phong
	TK 110, 334
	2

	18
	Vở bài tập tiếng việt 1 tập 1
	Đặng Thị Lanh
	TK 12, 11, 990, 989, 10
	5

	19
	Vở bài tập tiếng việt 1 tập 2
	Đặng Thị Lanh
	TK 96, 06, 08, 994, 992, 07, 993, 97, 09
	9

	20
	Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học tài liệu dành cho giáo viên lớp 1
	Hoàng Hòa Bình
	TK 1423, 1426, 1422, 1425, 1421
	5

	21
	Bé tập viết chữ cái lớp 1
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	TK 1600
	1

	22
	Bé tập viết nét cơ bản lớp 1
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	TK 1601
	1

	23
	Trò chơi thực hành tiếng việt 1
	Lê Thị Tuyết Mai
	TK 38
	1

	24
	Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học
	Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
	TK 1304, 1305, 1308, 1312, 1313
	5

	25
	Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 1
	Lưu Thu Thủy
	TK 1471, 1468, 1465, 1469, 1466, 1508, 1464, 1467
	87

	26
	Vở bài tập đạo đức 1
	Lưu Thu Thủy
	TK 1000, 15, 103, 102, 819, 14
	6

	27
	Vở bài tập tự nhiên và xã hội
	Đoàn Thị My
	TK 22, 996, 997, 18, 23, 995, 20
	7

	28
	Truyện đọc lớp 1
	Trần Mạnh Hưởng
	TK 37, 867, 33, 34, 32, 35, 36

	7

	29
	Kể truyện theo tranh lớp 1 tập 1
	Lê Hữu Tỉnh
	TK 1196, 1197
	2

	30
	Kể truyện theo tranh lớp 1 tập 2
	Lê Hưu Tỉnh
	TK 1198, 1038
	2

	31
	Hỏi – đáp về dạy học môn mĩ thuật ở các lớp 1, 2, 3
	Nguyễn Quốc Toản
	TK 178, 180, 179
	3

	32
	Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc
	TK 1518,1515, 1528,1513,1520, 1519,1522,1510, 1516,1508,1524, 
	12

	34
	Đề kiểm tra tiếng anh lớp 1
	Nguyễn Văn Quốc 
	TK 1889,1890,1891
	3

	35
	Học tốt tiếng anh lớp 1
	Phạm Thị Mỹ Trang
	TK 1892,1893,1894
	3

	36
	Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh
	Phan Quốc Việt
	TK 1895,1896,1897
	1

	37
	Thực hành chính tả lớp 1
	Trần Mạnh Hưởng 
	TK 1898,1899,1900
	3

	38
	Kiến thức cơ bản và mở rộng tiếng việt
	Lê Phương Liên
	TK 1901,1902,1903,
1904,1905,1906
	6

	39
	Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt,Toán
	Huỳnh Tấn Phương
	TK 1907,1908,1909
	3

	40
	10 chuyễn đè bồi dưỡng học sinh giỏi Văn -TV
	Phạm Văn Công
	TK 1910,1911,1912
	3

	41
	Tuyển tập các bài toán hay và khó lớp 1
	Trần Huỳnh Thống
	TK 1916,1917,1918,
1920,1921
	5

	42
	Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao lớp 1
	Huỳnh Bảo Châu
	TK 1917,1918,1919
	3

	43
	100 đè kiểm tra toán lớp 1
	Nguyễn Đức Tấn 
	TK 1922,1923,1924
	3

	44
	Toán bồi dưỡng học sinh lớp 1
	Nguyễn Áng
	TK 1925,1926,1927
	3

	45
	Vở bài tập tiếng anh lớp 1
	Nguyễn Hoa Phong
	TK 1937,1938,1939
	3


MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO
LỚP 2
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã thư viện
	Số bản

	1
	Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh lớp 2
	Lưu Thu Thủy
	TK1475,1478,
1479,1477,
1481
	5

	2
	Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học lớp 2
	Hoàng Hòa Bình
	TK1431,1432,
1427
	3

	3
	Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở tiểu học lớp 2
	NXB giáo dục
	TK1319,1320,
1315
	3

	4
	Luyện từ và câu lớp 2
	Đặng Mạnh Thường
	TK579
	1

	5
	Trò chơi học tập tiếng việt lớp 2
	Trần Mạnh Hưởng
	TK 571,170,1068,
169,171,174
	6

	6
	Kể chuyện theo tranh lớp 2 tập 2
	Lê Hữu Tỉnh
	TK1040
	1

	7
	Truyện đọc lớp 2
	Trần Mạnh Hưởng
	TK141
	1

	8
	Kể chuyện theo tranh lớp 2 tập 1
	Trần Mạnh Hưởng
	TK147,1201,1202
	3

	9
	Ôn luyện kiểm tra định kì tiếng việt lớp 2
	Nguyễn Thị Ly Kha
	TK1607
	1

	10
	Bài tập thực hành tiếng việt lớp 2 tập 1
	Nguyễn Thị Hạnh
	TK50,62
	1

	11
	Bài tập thực hành tiếng việt lớp 2 tập2
	Nguyễn Thị Hạnh
	TK60,820,59,54
	4

	12
	Tạp làm văn tiểu học lớp 2
	Lê Thị Nguyên
	TK151,150,148
	3

	13
	Tuyển tập 150 bài văn hay tiểu học quyển 2
	Thái Quang Vinh
	TK332,196
	2

	14
	Thực hành tập làm văn lớp 2
	Trần Mạnh Hưởng
	TK157,159,158
	3

	15
	Bài tập nâng cao tiếng việt lớp 2
	Đặng Thị Lanh
	TK670,669,671
	3

	16
	Em học giỏi tiếng việt tiểu học lớp 2
	Lê Thị Nguyên
	TK155,396,187
	3

	17
	Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh lớp 2
	NXB Hà Nội
	TK1559
	1

	18
	Vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập1
	Nguyết Minh Thuyết
	TK1038,40,161,
164,43,41,829
	7

	19
	Vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1
	Nguyễn Minh Thuyết
	TK47,166,168,
167
	4

	20
	Vở bài tập đạo đức lớp 2
	Lưu Thu Thủy
	TK123,121,1037,127,126,124
	6

	21
	Vở tập vẽ lớp 2
	Nguyễn Quốc Toản
	TK1043
	1

	22
	Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2
	Bùi Phương Nga
	TK65,66,68,1042
	4

	23
	Giúp em giải toán lớp 2
	Trần Ngọc Lan
	TK1181
	1

	24
	Toán nâng cao lớp 2
	Nguyễn Danh Ninh
	TK129
	1

	25
	Bài tập trắc nghiệm toán lớp 2 tâp 2
	Nguyễn Duy Hứa
	TK1001
	1

	26
	Vở bài tập toán nâng cao lớp 2 tập 1
	Đào Nãi
	TK188
	1

	27
	Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao tiểu học quyển 2
	Huỳnh Quốc Hung
	TK331
	1

	28
	Toán nâng cao tiểu học luyện giải toán quyển 2
	Đào Tường
	TK197
	1

	29
	Thực hành luyện toán tiểu học lớp 2
	Huỳnh Châu
	TK190,191
	2

	30
	Nâng cao và  phát triển toán 2
	Nguyễn Đức Tấn
	TK1670,1671
	2

	31
	Vở bài tập toán lớp 2 tập 1
	Đỗ Đình Hoan
	TK1040,71,72,69
	4

	32
	Vở bài tập toán lớp 2 tập2
	Đỗ Đình Hoan
	TK81,1041,78,76
	4

	33
	Tuyển tập các bài toán hay và khó tiểu học quyển 2
	Huỳnh Thống
	TK194,19
	2

	34
	Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu tiểu học lớp 2
	Nguyễn Tiến
	TK291,330
	2

	35
	500 bài toán trắc nghiệm tiểu học lớp 2
	Phạm Đình Thực
	TK1275
	1

	36
	500 bài tập toán chọn lọc bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 2
	Huỳnh Bảo Châu
	TK1178
	1

	37
	Bài tập trắc nghiệm toán lớp 2
	Nguyễn Đức Tấn
	TK1172,201
	2

	38
	Chuyên đề bồi dương và nâng caotoán lớp 2 tập 1
	Nguyễn Tường Khôi
	TK1015
	1

	39
	Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao toans2 tập 2
	Nguyễn Tường Khôi
	TK1016,1177
	2

	40
	Ôn tập và kiểm tra toán 2
	Phạm Đình Thực
	TK182,181
	2

	41
	36 đề ôn luyện toán tập 1 lớp 2
	Vũ Dương Thụy
	TK1639
	1

	42
	36 đề ôn luyện toán tập 2 lớp 1
	Vũ Dương Thụy
	TK1634,1635
	2

	43
	Tài liệu hướng dẫn giáo vuên sử dụng sách an tàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	Bộ giáo dục và đào tạo
	TK1571,1574, 1567,1576,1397, 1578,1564,1400  ,1569,1573,1570,1572,1401,1577
	14

	44
	Tự ôn tập và đánh giá môn tiếng việtcuối cấp tiểu học tập 1
	Nguyễn Thị Hạnh
	TK1256,1252
	2

	45
	Tự ôn tập và đánh giá môn tiếng việt cuối cấp tiểu học tập 2
	Nguyễn Thị Hạnh
	TK1257,1261,
1260
	3

	46
	ABC về biển đổi khí hậu
	Bộ giáo dục và đào tạo
	TK1767,1772, 1769,1766,1768, 1770,1765,1773
1771
	8

	47
	Rèn kĩ năng tiếng việt luyện từ và câu lớp 2
	Đỗ Việt Hùng
	TK 1913,1914.1915
	3

	48
	Cậu hỏi và bài tập trắc nghiệm… 
	Phạm Thị Mỹ Trang
	TK 1928,1929,
1930,1931,1932,
1933
	6

	49
	25 đề luyện tin violympic tiếng anh tiểu…
	Phạm Trí Thiện
	TK 1934,1935,1936
	3

	50
	Vở bài tập tiếng anh lớp 2
	Nguyễn Hoa Phong
	TK 1940,1941,1942
	3

	51
	Các dạng toán cơ bản ở tiểu học lớp 2
	Vũ Dương Thụy 
	TK 1943,1944,1945
	3

	52
	Bồi dưỡng toán lớp 2
	Trần Diên Hiển
	TK 1946,1947,1948
	3

	53
	Những bài văn đạt điẻm cao lớp 2
	Tạ Đức Hiền
	TK 1949,1950,1951,
	3

	54
	199 bài và đoạn văn hay
	NXB Đại học quốc gia HN
	TK 1955,1956,1957
	3

	55
	10 chuyễn đè BDHS giỏi Văn –TV lớp 2
	Phạm Văn Công
	TK 1958,1959,1960
	3

	56
	Rèn kĩ năng tập làm văn lớp 2
	Nguyễn Trí 
	TK 1961,1962,1963
	3

	57
	Rèn kĩ năng tập làm văn lớp 2 qua các …
	Lê Phương Nga
	TK 1964,1965,1966
	3

	58
	Rèn kĩ năng cảm thụ văn học lớp 2 qua các …
	Lê Hữu Tỉnh
	TK 1967,1968,1969
	3

	59
	Bồi dưỡng tiếng việt lớp 2
	Lê Phương Nga
	TK 1970
	1

	60
	Luyện đọc và PT từ ngữTV lớp 2
	Phan Phương Dung
	TK 1952,1953,1954
	3

	61
	Các dạng BTTN toán lớp 2
	Phạm Đình Thực
	TK 1971,1972,1973
	3

	62
	35 đề ôn luyện và phát triến toán lớp 2
	Nguyễn Áng
	TK 1974, 1975,1976
	3

	63
	Luyện giải toán 2
	Đỗ Đình Hoan
	TK 1977,1978,1979
	3

	64
	35 đề ôn luyện TV lớp 2
	Lê Phương Nga
	TK2016,2017,2018
	3

	65
	Bồi dưỡng Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 
	Lê Phương Nga
	TK2019,2020
	2




MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO 
LỚP 3
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã thư viện
	Số bản

	1
	Luyện giải toán lớp 3
	Đỗ Đình Hoan
	TK 646
	5

	2
	Toán bồi  dưỡng học sinh lớp 3
	Nguyễn Áng
	TK 232
	4

	3
	Các dạng toán cơ bản ở tiểu học lớp 3
	Vũ Dương Thụy
	TK 624
	1

	4
	Toán nâng cao lớp 3
	Vũ Dương Thụy
	TK 326
	2

	5
	Vở bài tập toán lớp3 tập 1
	Đỗ Đình Hoan
	TK 283,280,285,278,277
	2

	6
	Vở bài tập toán lớp3 tập 2
	Đỗ Đình Hoan
	TK 291,1289,287,289
	3

	7
	Bài tập trắc nghiệm toán lớp 3 tập 2
	Nguyễn Duy
	TK 1159,305,304
	3

	8
	Bìa toán trắc ngiệm toán lớp 3
	Nguyễn Đức Tấn
	TK 234,233
	3

	9
	Các bài toán thông minh lớp 3
	Nguyễn  Đức Tấn
	TK 474
	2

	10
	Câu hỏi ôn tập và kiểm tra toán lớp 3
	Nguyễn Danh Ninh
	TK 227,1158
	3

	11
	Bài tập trắc nghiệm toán lớp 3 tập 1
	Nguyễn Duy
	 TK 306,307
	1

	12
	324 toán có lời văn lớp 3
	Phạm Đình Thực
	TK 482,319,318
	1

	13
	Toán bồi dưỡng học sinh lớp 3
	Nguyễn Ang
	TK 1285,1284,1058
	1

	14
	36 đề ôn luyện toán lớp 3 tập1
	Vũ Dương Thụy
	TK 1643
	4

	15
	36 đề ôn luyện toán lớp3 tập 2
	Vũ Dương Thụy
	TK 1646
	4

	16
	Tuyển chọn 400 bài toán lớp 3
	Tô Hoài Phong
	TK 674
	4

	17
	Tuyển chọn các bài toán đố lớp 3 nâng cao tiểu học
	Huỳnh Quốc Hùng
	TK 579,580
	4

	18
	Em học toán tiểu học
	Huỳnh Bảo Châu
	TK 1168, 324, 323,1169
	

	19
	Ôn tập toán nâng cao lớp 3
	Ngô Long Hậu
	TK 239,238 ,825
	

	20
	Toán nâng cao nâng cao và phát triển lớp 3
	Tô Thị Yến
	TK 1672,1674,1673
	

	21
	Đánh gia kết quả học tiếng việt lớp 3 tập 1
	Nguyễn Trại
	TK 619 
	

	
	Các bài toán có phương pháp giải điểu hình
	Đỗ Như Thiên
	TK 1868,1869,1870
	3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	22
	Bài tập trắc nghiệm tiếng việt lớp 3
	Nguyễn Thị Hạnh
	TK253,248,250,249
	

	23
	Luyện tập tiếng việt lớp 3 tập1
	Nguyễn Thị Hạnh
	TK1263,1266,1264
	

	24
	Bồ dưỡng văn-tiếng việt tiểu học lớp 3 tập 1
	Nguyễn Thị Kim Dung
	TK228,666,229
	

	25
	Bồ dưỡng văn- tiếng việt tiểu học lớp 3 tâp2
	Nguyễn Thị Kim Dung
	TK231,1166
	

	26
	Trò chơi học tập tiếng việt lớp 3          
	Trần Mạnh Hưởng
	TK256,257,259,260
	

	27
	Thực hành tạp làm văn lớp 3
	Trần Mạnh Hưởng
	TK208,204
	

	28
	Vở luyện tập làm văn lớp 3
	Nguyễn Quang Ninh
	TK329,824
	

	29
	Luyện từ và câu lớp 3
	Đặng Mạnh Thường
	TK223,224
	

	30
	Phương pháp luyện từ  và câu tiểu học lớp 3
	Trần Đức Niềm
	TK235
	

	31
	150 bài văn hay tiểu học quyển 3
	Thái Quang Vinh
	TK294
	

	32
	Truyện đọc lớp 3
	Trần Mạnh Hưởng
	TK316,313,308,311,309,317,314
	

	33
	Hướng dẫn thực hiện các môn học ở tiểu học lớp 3
	Nhà xuất bản giáo dục
	TK1324,1332,1331,1323
	

	34
	Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3
	Lưu Thu Thủy
	TK1484,1487,1489,1490,1488,1482
	

	35
	Giáo dục kĩ năng sống lớp 3
	Hoàng Hòa Bình
	TK1438,1435,1436,1434
	

	36
	Bài tập thực hành  tiếng việt  lớp 3 tập 2
	Nguyễn Thị Hạnh
	TK222,221
	

	37
	Bài tập thực hành tiếng việt  lớp 3 tập 1
	Nguyễn Thị Hạnh
	TK219,213,212,215,216,218
	

	38
	Kể chuyện theo tranh lớp 3 tập 1
	Trần Mạnh Hưởng
	TK1205,1206
	

	39
	Kể chuyện theo tranh lớp 3 tập2
	Lê Hữu Tỉnh
	TK1042,1207
	

	40
	Vở bài tập tiếng việt lớp 3 tập 2
	Nguyễn Minh Thuyết
	TK269,273,274,275,276,1291
	

	41
	Vở bài tập tiếng việt lớp 3 tập 1
	Nguyễn Minh Thuyết
	TK261,268,265,267,1290,263
	

	42
	Vở bài tập tự nhiên và xã hội  lớp 3
	Bùi Phương Nga
	TK244,247,241,246,242,245
	

	43
	Vở bài tập đạo đức lớp 3
	Lưu Thu Thủy
	TK1287,1162,303,1160,297,310,302
	

	44
	Giảm nhẹ rủi ro thiên tai
	Bộ giáo dục và đào tạo
	TK1777,1778,1776,1775
	

	45
	Vở tập viết tiếng anh lớp 3
	An Thị Thu Hà
	TK 1980,1981,1982
	3

	46
	10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi văn
	Phạm Văn Công
	TK 1983,1984,1985
	3

	47
	Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi
	Tạ Đức Hiền
	TK 1986,1987,1988
	3

	48
	Rèn kĩ năng tập làm văn lớp 3qua các bài…
	Lưu Hữu Tỉnh
	TK 1989,1990,1991
	3

	49
	Bồi dưỡng tiếng việt cho học sinh lớp 3
	Lê Phương Nga
	TK 1992,1993,1994
	3

	50
	Rèn kĩ năng tiếng việt luyện từ và câu lớp 3
	Đỗ Việt Hùng
	TK 1995,1996,1997
	3

	51
	35 đề ôn luyện tiếng việt lớp 3 
	Lê Phương Nga
	TK 1998,1999,2000
	3

	
	35 đề ôn luyện và PT toán lớp 3
	Nguyễn Áng
	TK 2001,2002,2003
	3

	
	Bồi dưỡng học sinh giỏi violympic toán lớp 3
	Phạm Văn Công
	TK 2004,2005,2006
	3

	
	Bồi dưỡng Toán lớp 3 
	Trần Diên Hiền 

	TK2007,2008,2009
	3

	
	Các dạng bài tập tn Toán 43[tbl3]
	Phạm Đình Thực
	TK2010,2011,2012
	3

	
	Bồi dưỡng học sinh giỏi violympic Tiếng Anh lớp 3
	Phạm Văn Công
	TK2013,2014,2015
	3









MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO
Lớp 4
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Mã thư viện
	Số bản

	1
	Toán nâng cao lớp 4 tập 1
	Vũ Dương Thụy 
	TK649, 215
	

	2
	Toán nâng cao lớp 4 tập 2
	Vũ Dương Thụy
	TK234,653,675
	

	4
	Chuyên đề bồ dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4-5 tập 1
	Trần Diên Hiển
	TK 603,605, 607,608,612
	

	5
	Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4-5 tập 2
	Trần Diên Hiển
	TK 685,678,
684
	

	6
	Luyện giải toán 4
	Đỗ Trung Hiệu-Đỗ Đình Hoan-Nguyễn Áng-Nguyễn Duy Hứa 
	TK 615,616,
	

	7
	123 bài toán số & chữ số dùng cho lớp 4 lớp 5
	Đỗ Trung Hiệu-Nguyễn Áng
	TK 727
	

	8
	56 bộ đề toán luyện thi hết bậc tiểu học 
	Phạm Đình Thực
	TK 676
	

	9
	500 bài toán trắc nghiệm tiểu học 4
	Phạm Đình Thực 
	TK 1055
	

	10
	Các dạng toán bồi dưỡng học sinh tiểu học 4
	Nguyễn Văn Nho
	TK 1145
	

	11
	Hỏi –đáp về dạy học toán 4
	Đỗ Đình Hoan
	TK 968,967
	

	12
	Các bài toán điển hình ở lớp 4-5
	Đỗ Trung Hiệu
	TK 1300
	

	13
	Đánh giá kết quả học toán 4 tập 1
	Nguyễn mạnh thức
	TK397,396,1133,1134
	

	14
	Đánh giá kết quả học toán 4 tập 2 
	Nguyễn Mạnh Thức
	TK983,1135,1136
	

	15
	Các bài toán thông minh 4
	Tô Hoài phong-Huỳnh Bảo Châu-Lê Hải Anh
	TK1060
	

	16
	Giúp em giỏi toán vở ôn tập cuối tuần 4
	Trần Ngọc Lan
	TK 1023
	

	17
	Phát triển chí thông minh toán lớp 4
	Nguyễn Đức Tấn
	TK 1123,1124
	

	18
	36 đề ôn luyện toán 4 tập một
	Vũ Dương Thụy
	TK 1650
	

	19
	36 đề ôn luyện toán 4 tập hai
	Vũ Dương Thụy
	TK 1655
	

	20
	10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4-5 tập 1
	Trần Diên Hiển 
	TK 1269, 1416
	

	21
	10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4-5 tập 2
	Trần Diên Hiển
	TK 1274,1418
	

	22
	Bài tập trắc nghiệm và các đề kiểm tra toán 4
	Đỗ Tiến Đạt
	TK 1052,1126,1128
	

	23
	Trắc nghiệm toán học bài tập trắc nghiệm toán 4
	Tạ Thập
	TK 996
	

	24
	Bài tập phát triển toán 4
	Nguyễn Áng
	TK 351
	

	25
	Tiếng việt nâng cao 4
	Lê Phương Nga
	TK 357,358
	

	26
	Một số vấn đề về tổi mới đánh giá kết quả học tập môn tiếng việt ở tiểu học
	Nguyễn Thị Hạnh
	Tk 472
	

	27
	Bài tập nâng cao tiếng việt 4 tập 1
	Đặng Thị Lanh
	TK 246
	

	28
	Tiếng việt nâng cao 4
	Đặng Thị Lanh
	TK 243
	

	29
	30 đề ôn luyện tiếng việt cuối bậc tiểu học
	Lê Hữu Tỉnh
	TK 722
	

	30
	Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng việt tiểu học 4 tập 1
	Trần Thị Minh Phương
	TK 1031, 1032,1033
	

	31
	Bài tập bổ trở và nâng cao tiếng việt tiểu học 4 tập 2
	Trần Thị Minh Phươnh
	TK 1034,1035,1036
	

	32
	Bài tập trắc nghiệm-thực hành tiếng việt 4 tập 1
	Phạm Thu Hà
	TK 1137,1138,1140
	

	33
	Bài tập trắc nghiệm-thực hành tiếng việt tập 2
	Phạm Thu Hà
	TK 1141,1142,1143
	

	34
	Đánh giá kết quả học tiếng việt 4 tập 1
	Nguyễn Trại
	TK 401,400,1129,1130
	

	35
	Đánh giá kết quả học tiếng việt 4 tập 2
	Nguyễn Trại
	TK 399,988,1132
	

	36
	Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 4
	Trần Mạnh Hưởng
	TK 355,1151,1152,1152
	

	37
	Bồi dưỡng văn tiếng việt 4 tập 2
	Nguyễn Thị Kim Dung
	TK 1049
	

	38
	Bài tập trắc nghiệm tiếng việt 4
	Nguyễn Thị Hạnh
	TK 380,695,379,376,747,378
	

	39
	Kể truyện theo tranh lớp 4 tập 1
	Trần Mạnh Hưởng
	TK 1209
	

	40
	Kể chuyện theo tranh lớp 4 tập 2
	Lê Hữu Tỉnh
	TK 1212
	

	41
	Đề kiểm tra học kì lớp 4
	Bộ giáo dục và đào tạo
	TK1231
	

	42
	Tư liệu dạy học lịch sử 4
	Nguyễn Thị Côi
	Tk1688,1689
	

	43
	Tư liệ dạy học khoa học 4
	Nguyễn Thanh Giang
	TK1686,1685,1684
	

	44
	Hướng dẫn tổ chức các hoạt động ngoài giờ lề lếp cho học sinh lớp 4
	Lưu Thu Thủy
	TK 1495,1494,1948,1496
	

	45
	Hướng dẫn thực hiện chuổn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học lớp 4
	Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo 
	TK 1333, 1340, 1338
	

	46
	Giáo dục kĩ năng sống  trong các môn học ở tiểu học lớp 4
	Bộ giáo dục và đào tạo
	TK 1442,1443
	

	47
	Cotalogue bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4
	Bộ giáo dục và đào tạo
	TK 771
	

	48
	Hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học lớp 4
	Bộ giáo dục và dào tạo
	TK772
	

	49
	Lịch sử Hà Nội
	Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội 
	TK 1760,1758,1759,1762,1763,1764,1761

	

	50
	Bồ dưỡng văn năng khiếu lớp 4
	Lê Thị Nguyên
	TK 156
	

	51
	Vẻ đẹp của ngôn ngữ văn học qua các bài tập đọc lớp 4-5
	Đinh Trọng Lạc
	TK 710,711,712
	

	52
	Những bài làm văn mẫu
	Trần Thị Thìn
	TK 677
	

	53
	Luyện tập tập làm văn 4
	Nguyễn Thị Hạnh 
	TK 382,383,384
	

	54
	Luyện tập làm văn 4
	Lê Phương Nga
	TK387,700,389,391
	

	55
	truyện đọc lớp 4
	Hoàng Hòa Bình
	TK 395
	

	56
	Cảm thụ văn tiểu học 4
	Tạ Đức Hiền
	TK 1007,1008
	

	57
	Vở bài tập tiếng việt 4 tập 1
	Nhà xuất bản giáo dục
	TK 361,366,362,363,367
	

	58
	Vở bài tập toán 4 tập 1
	Nhà xuấn bản giáo dục
	TK 336,337,338,339
	

	59
	Vở bài tập toán 4 tập 2
	Nhà xuất bản giáo dục
	TK 347,348,342,345
	

	60
	Vở bài tập tiếng việt 4 tập 2
	Nhà xuất bản giáo dục 
	TK 372,373,375,371,369,368
	

	61
	Thực hành kĩ thuật
	Nhà xuất bản giáo dục
	TK 445,450,432,441,439,442,443,
434,444,437,436,440,430,448,447,
429,438,435,433,431,446
	

	62
	Vở bài tập đạo đức 4
	Nhà xuất bản giáo dục
	TK424,427,423,422,425,428
	

	63
	Vở bài tập khoa học 4
	Nhà xuất bản giáo dục
	TK410,411,412,415,413
	

	64
	Vở bài tập địa lí 4
	Nhà xuất bản giáo dục 
	TK1405,404,409,406,408,407
	

	65
	Vở bài tập lịch sử 4
	Nhà xuất bản giáo dục
	TK418,420,419,421,417,416
	

	
	Ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 4 [tập 1]
	Phạm Thị Mỹ Trang
	TK2021,2022,2023
	3

	
	Ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 4 [tập 2]
	Phạm Thị Mỹ Trang
	TK2024,2025,2026
	3

	
	Vở tập viết Tiếng Anh lớp 4
	Writing English 4
	TK2027,2028,2029
	3

	
	Học tốt Tiếng Anh lớp 4 
	Phạm Thị Mỹ Trang
	TK2030,2031,2032
	3

	
	Bồi dưỡng Tiếng Anh lớp 4  [tập 1]
	Phan  Ha
	TK2033,2034,2035
	3

	
	Gỗ trở học tốt Tiếng Anh lớp 4 
	Phạm Thị Hồng  Nhung
	TK2036,2037,2038
	3

	
	Bồi dưỡng học giỏi violympic Tiếng Anh lớp 4 
	Phạm Văn Công
	TK2039,2040,2041
	3

	
	Câu hỏi và BTTN Tiếng Anh lớp 4 [tập 1]
	Phạm Thị Mỹ Trang
	TK2042,2043,2044,2045,2046,2047
	6

	
	Rèn kĩ năng kể chuyện học sinh lớp 4 
	Lê Anh Xuân
	TK2048 ,2049,2050
	3

	
	BDHSG Tiếng Việt lớp 4
	Trần Mạnh Hưởng
	TK 2051,2052,2053
	3

	
	Rèn kĩ năng tập làm văn lớp 4
	Lê Phương Nga
	TK 2054,2055,2056
	3

	
	Rèn kĩ năng tiếng việt luyện từ và câu
	Đỗ Việt Hùng
	TK 2057,2058,2059
	3

	
	Luyễn đọc và phát triển từ ngữ tiếng việt lớp 4
	Đặng Kim Nga
	TK 2060,2061,2062
	3

	
	Cảm thụ văn học lớp 4
	Tạ Đức Hiền
	TK 2063,2064,2065
	3

	
	Rèn kĩ năng cảm thụ thơ lớp 4
	Nguyễn Trí
	TK2066,2067,2068
	3

	
	Bồi dưỡng tiếng việt cho HS lớp 4
	Lê Phương Nga
	TK2069,2070
	2

	
	Bồi dưỡng Tiếng Việt cho hs lớp 4[tập 2]
	Lê Phương Nga
	TK2071
	1

	
	Rèn kĩ năng tập làm văn lớp 4
	Vũ Khắc Tuân
	TK2072,2073,2074
	3

	
	25 đề kiểm tra hs giỏi tiếng việt 4
	Trần Mạnh Hưởng 
	TK2075,2076,2077
	3

	
	35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4
	Lê Phương Nga
	TK2078,2079,2080
	3

	
	35 đề ôn luyện và PT Toán 4 
	Nguyễn Áng 
	TK2081,2082,2083
	3

	
	Bồi dưỡng học sinh giỏi violympic Toán 4
	Phạm Văn Công
	TK2084,2085,2086
	3

	
	RKN cảm thụ VH qua các bài tập đọc lớp 4
	Lê Hữu Tỉnh 
	TK2087,2088,2089,2090,2091,2092
	6


















MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO 
Lớp 5
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Mã thư viện
	Số bản

	1
	Tài liệu hướng dẫn học băng hình
	Bộ giáo dục và đào tạo
	TK952
	

	2
	Hướng dẫn thực hiện các môn học ở tiểu học lớp 5
	Bộ giáo dục và đào tạo
	TK 1344,1347
	

	3
	Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh lớp 5
	Lưu Thu Thủy
	TK 1500,1499,
1506,1502,1503,
1501,1504
	

	4
	Giáo dục kĩ năng sống lớp 5
	Hoàng Hòa Bình
	TK 1446,1450,
1449
	

	5
	Em học giỏi toán tiểu học lớp 5
	Huỳnh Bảo Châu
	TK 1116
	

	6
	500 bài toán trắc nghiệm tiểu học lớp 5
	Phạm Đình Thực
	TK 1113
	

	7
	200 câu hỏi đáp về dạy toán ở tiểu học
	Phạm Đình Thực
	TK202
	

	8
	45 bộ đề bài tập trắc nghiệm toán lớp 5
	Nguyễn Đức Tấn
	TK 1098,1099
	

	9
	Toán bồi dưỡng học sinh lớp 5
	Nguyễn Áng
	TK 1294
	

	10
	36 đề ôn luyện toán lớp 5 tập hai
	Vũ Dương Thụy
	TK 1663, 1661
	

	11
	36 đề ôn luyện toán lớp 5 tập một
	Vũ Dương Thụy
	TK 1659, 1657
	

	12
	Toán nâng cao lớp 5 tập 1
	Vũ Dương Thụy
	TK573
	

	13
	Toán nâng cao lớp 5 tập 2
	Vũ Dương Thụy
	TK578,577
	

	14
	500 bài toán trắc nghiệm tiểu học lớp 5
	Phạm Đình Thực
	TK1094,1093
	

	15
	Ôn tập và kiểm tra tiếng việt lớp 5
	Trương Hồng Minh
	TK1024
	

	16
	Nâng cao và phát triển toán lớp 5
	Nguyễn Đức Tấn
	TK1682,1681
	

	17
	54 bài toán vui lớp 5
	Ngyễn Đức Tấn
	TK535,585,533,582
	

	18
	Đánh giá kết quả học toán lớp 5 tập hai
	Nguyễn Mạnh Thức
	TK1056,1097,
1096
	

	19
	10 chủ đề trắc nghiệm khách quan toán lớp 5 tập hai
	Trần Diên Hiển
	TK1111,1108,
1112,1109
	

	20
	10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4-5 tập hai
	Trần Diên Hiển
	TK1272
	

	21
	Hỏi đáp về dạy học toán lớp 5
	Đỗ Đình Hoan
	TK969,970,973,972
	

	22
	10 chủ đề trắc nghiêm khách quan toán lớp 5 tập 1
	Trần Diên Hiển
	TK1107,1103,
1106,1104
	

	23
	Bài tập toán lớp 5
	Đỗ Đình Hoan
	TK500,498,497
	

	24
	Bài tập phát triển toán lớp 5
	Nguyễn Áng
	TK1121,1122,
1120
	

	25
	Các bài toán dân gian tập 1
	Nguyễn Việt Hải
	TK619
	

	26
	10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4-5 tập 2
	Trần Diên Hiển
	TK687,681,680
	

	27
	Luyện tập về cảm thụ văn học
	Trần Mạnh Hưởng
	TK 1871.1872.1873
	3

	28
	Luyện tập về cảm thụ các bài thơ…
	Phạm Đình Ân
	TK 1874,1875,1876
	3

	29
	25 đề kiểm tra học sinh giỏi tiếng…
	Trần Mạnh Hưởng
	TK 1877,1878,1879
	3

	30
	Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh…
	Nguyễn Đức Đạo
	TK 1880,1881,1882
	3

	31
	Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5
	Lê Phương Nga
	TK 1883,1884,1885
	3

	32
	Toán chuyên đề đại lượng và đo đại lượng
	Phạm Đình Thực
	 TK 1886,1887,1888
	3

	33
	Thực hành kĩ thuật lớp 5
	Trần Thị Thu
	TK568,364,570,567,571,566,565,558
,564,560,559,572,562,555,554,561,556,557
	

	34
	Tuyển chọn những bài văn đoạt giải
	Đặng Đức Hiền
	TK1865,1866,
1867
	3

	35
	Vở bài tập tiếng việt lớp 5 tập 2
	Nguyễn Minh Thuyết
	TK532,529,530
	

	36
	Vở bài tập tiếng việt lớp 5 tập 1
	Nguyễn Minh Thuyết
	TK492,491,493,495
	

	37
	Bài tập tự đánh giá môn lịch sử và địa lí lớp 5
	Nguyễn Trại
	TK473
	

	38
	Vở bài tập địa lí lớp 5
	Nguyễn Tuyết Nga
	TK510,508,507,509,506
	

	39
	Vở bài tập lịch sử lớp 5
	Nguyễn Hữu Chí 
	TK515,512,513,514,511
	

	40
	Vở bài tập đạo đức lớp 5
	Lưu Thu Thủy
	TK504,503,502
	

	41
	Vở bài tập khoa học lớp 5
	Bùi Phương Nga
	TK550,553,549,551
	

	42
	Vở bài tập toán lớp 5 tập 1
	Đỗ Đình Hoan
	TK485,482,483,488,481,510
	

	43
	Tiếng anh dùng cho học sinh tiểu học quyển 2
	Phạm Đăng Bình
	TK1062
	

	44
	Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh
	Hoàng Vân
	TK745
	

	45
	360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì trong tiếng anh
	Trần Minh Đức
	TK746
	

	46
	Tiếng anh dùng cho học sinh TH quyển 2
	Phạm Đăng Bình
	TK747, 749, 748
	

	47
	Tiếng anh dùng cho học sinh TH quyển 1
	Phạm Duy Trọng
	TK750, 751
	

	48
	Kể chuyện theo tranh lớp 5 tập 2
	Lê Hữu Tỉnh
	TK1216,
1044,1215,
	

	49
	Kể chuyện theo tranh lớp 5 tập 1
	Trần Mạnh Hưởng
	TK1043,
1213,1214
	

	50
	Chuyện đọc lớp 5
	Hoàng Hòa Bình
	TK538,539,
536
	

	51
	Tư liệu dạy học khoa học lớp 5
	Nguyễn Thanh Giang
	TK1692,
1691
	

	52
	Let’s learn English book 3 workbook
	Nguyễn Quốc Tuấn
	TK1301
	

	53
	Let’s learn English book 3 student’s book
	Nguyễn Quốc Tuấn
	TK1302,
	

	54
	Cảm thụ văn học lớp 5
	Nhà xuất bản Hà Nội
	TK 1011
	

	55
	Luyện tập về cảm thụ văn học ở Tiểu học
	Trần Mạnh Hưởng
	TK 1029, 1026
	

	56
	Luyện tập làm văn lớp 5
	Đặng Mạnh Thường
	TK 524, 523
	

	57
	Kiểm tra đánh giá Tiếng Việt lớp 5 tập 2
	PGS.TS.Nguyễn Thị Hạnh
	TK 1245, 1246, 1247, 1249
	

	58
	Kiểm tra đánh giá Tiếng Việt lớp 5 tập 1
	PGS.TS.Nguyễn Thị Hạnh
	TK 1244, 1239, 1240, 1243
	

	59
	Ôn luyện kiểm tra định kỳ Tiếng Việt 5
	Nguyễn Thị Ly Kha
	TK 1615, 1616
	

	60
	Tiếng việt nâng cao lớp 5
	Lê Phương Nga
	TK541
	

	61
	Ôn tập và kiểm tra TV 5( trắc nghiệm và tự luận)
	Nxb Hà Nội
	TK 1119

	

	62
	Đánh giá kết quả học Tiếng Việt lớp 5 tập 1
	Nguyễn Trại
	TK 546, 545
	

	63
	Đánh giá kết quả học Tiếng Việt lớp 5 tập 2
	Nguyễn Trại
	TK 544, 543
	

	64
	Bồi dướng học sinh giỏi lớp 5
	Nguyễn Mạnh Hưởng
	TK 967, 478, 477, 1101, 548
	

	65
	Bồi dưỡng và nâng cao tiếng việt tiểu học tập 
	Huỳnh Tấn Phương
	TK1148,1150,1174
	

	66
	Bồi dưỡng và nâng cao Tiếng Việt TH tập 6
	Huỳnh Tấn Phương
	TK 1114, 1115
	

	67
	Bài tập nâng cao tiếng việt lớp 5 tập 1
	Trần Mạnh Hưởng
	TK691,698,692,694,690,689,697,688,693,696,695
	

	68
	Bài tập nâng cao tiếng việt việt lớp 5 tập 2
	Trần Mạnh Hưởng
	TK709,706,707,708,701,700,702,704,705,649,703
	

	69
	Bài tập trắc nghiệm tiếng việt lớp 5
	Nguyễn Thị Hạnh
	TK322,519,516,521

	

	70
	Hỗ trở học tốt Tiếng Anh lớp 5
	Phạm Thị Hồng Nhung
	TK 2093,2094,2095
	3

	71
	Writing English 5
	NXB Giáo dục VN 
	TK 2096,2097,2098
	3

	72
	HDH và giải chi tiết BT Tiếng Anh
	Phạm Thị Mỹ Trang
	TK 2099,2100,2101
	3

	73
	HDH và giải chi tiết BTTA lớp 5 tập 2
	Phạm Thị Mỹ Trang
	TK 2102,2103,2104
	3

	74
	BDHSG Violympic Tiếng Anh lớp 5
	Phạm Văn Công
	TK 2105,2106,2107
	3

	75
	Ôn luyện và kiểm tra Tiếng Anh
	Nguyễn Thị Chi
	TK 2108,2109,2110
	3

	76
	Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 5
	Phạm Thị Mỹ Trang
	TK 2111,2112,2113
	3

	77
	Cảm thụ văn TH lớp 5
	NXB Hà Nội
	TK 2114,2115,2116
	3

	78
	RKN tập làm văn
	Lê Phương Nga
	TK 2117,2118,2119
	3

	79
	Luyện đọc và phất triển từ ngữTiếng Việt 5
	Đỗ Xuân Thảo
	TK 2120,2121,2122
	3

	80
	RKN cảm thụ văn học lớp 5 qua các …
	Lê Hữu Tỉnh
	TK2123,2124,2125
	3

	81
	Rèn kĩ năng  cảm thụ thơ văn lớp 5
	NxbĐHQG TP Hồ Chí Minh 
	TK2126,2127,2128
	3

	82
	Những bài văn đật điểm cao lớp 5
	NXB ĐHQG Hà Nội
	TK 2129,2130,2131
	3

	83
	Những bài văn tự sự miêu tả 5
	Đỗ Kim Hảo
	TK  2132,2133,2134
	3

	84
	Quy trình và pp trình bày …TV
	Lê Phương Liên
	TK 2135,2136,2137
	3

	85
	RKN tiếng việt luyện từ và câu 5
	NXB Giáo dục VN
	TK 2138,2139,2140
	3-

	86
	Phát triển tư duy học toán lớp 5
	NXB tổng hợp TPHCM
	TK 2141,2142,2143
	3

	87
	HDG những bài toán Violympic  lớp 5
	Trần Anh Tuyến
	TK 2144,2145,2146
	3

	88
	BD Toán lớp 5-các bài toán suy luận
	Ngyễn Văn Nho
	TK 2147,2148,2149
	3

	89
	BD Toán lớp 5-các bài toán về hình vuông
	Nguyễn Văn Nho
	TK 2150,2151,2152
	3

	90
	BD Toán lớp 5-các bài toán liên quan đến …
	Nguyễn Văn Nho
	TK 2153,2154,2155
	3


















MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO
TỪ ĐIỂN TRA CỨU
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Mã thư viện
	Số bản

	1
	Từ điển Tiếng việt thông dụng
	Nguyễn Như Y
	TK776
	1

	2
	Từ điển Tiếng việt 1994
	Viện ngôn ngữ học
	TK775
	1

	3
	Từ điển Tiếng việt 2000
	Viện ngôn ngữ học
	TK774
	1

	4
	Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam
	Vũ Dung
	TK776
	1

	5
	Từ điển chính tả Tiếng Việt
	Nguyễn Dương Chi
	TK1102
	1

	6
	Từ điển giáo khoa Tiếng việt Tiểu học
	Nguyễn Như Ý
	TK776, 777
	2

	7
	Từ điển từ láy Tiếng Việt
	Viện ngôn ngữ
	TK1101
	1

	8
	Từ điển Anh-Việt trên 95000 mục từ và định nghĩa
	Oxford English
	TK778
	1

	9
	Từ điển tranh về các con vật
	Lê Quang Long
	TK770, 780
	2

	10
	Chính tả Tiếng Việt
	Hoàng Phê
	TK782
	1

	11
	Từ điển chính tả mini
	Hoàng Tuyền Linh
	TK783-785
	3

	12
	Sổ tay từ ngữ Tiếng việt Tiểu học
	Phan Thiều
	TK786-788
	3

	13
	Sổ tay ngữ pháp Tiếng việt Tiểu học
	Nguyễn Minh Thuyết
	TK789, 790
	2









MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO LỊCH SỬ
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	¾ thế kỷ Công Đoàn Việt Nam xây dựng và phát triển
	NXB Chính trị Quốc gia
	TK837
	1

	2
	Lịch và niên biểu lịch sử 20 thế kỷ 0001-2010
	Lê Thành Lân
	TK838
	1

	3
	Trên hành trình 990 năm hướng tới 1000 năm Thăng Long – Hà Nội
	Sở GDĐTHN
	TK839, 840
	2

	4
	Tư liệu lịch sử Thăng Long – Hà Nội
	Phạm Văn Hà
	TK841-846
	6

	5
	Việt Nam những sự kiện lịch sử từ khởi thủy đến 1858
	Viện sử học
	TK850
	1

	6
	Việt Nam những sự kiện lịch sử 1858-1918
	Dương Trung Quốc
	TK847
	1

	7
	Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945
	Dương Trung Quốc
	TK848
	1

	8
	Việt Nam những sự kiện lịch sử 1945-1975
	Dương Trung Quốc
	TK849
	1

	9
	Lịch sử phong trào nông dân và hội nông dân Việt Nam (1930-1995)
	Hội nông dân
	TK851
	1

	10
	Đất nước Việt Nam qua các đời
	Đào Duy Anh
	TK852
	1

	11
	Đại cương lịch sử Việt Nam
	Trần Hữu Quỳnh
	TK853
	1

	12
	Lịch sử Việt Nam tập 10 (1945-1950)
	Đinh Thị Thu Cúc
	TK
	1

	13
	Việt sử giai thoại tập 1 – 4, 7, 8
	Nguyễn Khắc Thuần
	TK854-859
	6

	14
	Hồi ức chiến tranh
	NXB Quân đội
	TK860-862
	3

	15
	Danh thắng, di tích và lễ hội truyền thống Việt Nam – tập 1
	Lưu Minh Trị
	TK863
	1

	16
	Văn miếu Quốc Tử Giám Thăng Long – Hà Nội
	Nguyễn Quang Lộc
	TK864
	1

	17
	Văn bia Quốc Tử Giám Hà Nội
	Đỗ Văn Ninh
	TK865
	1

	18
	Lịch sử cách mạng huyện Thanh Trì
	BCH Đảng bộ huyện Thanh Trì
	TK935
	1

	19
	Hỏi đáp về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	Quách Thu Nguyệt
	TK934
	1

	20
	50 năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hung
	Tạp chí công tác tư tưởng
	TK942
	1

	21
	Những danh tướng chống ngoại xâm thời Trần
	Quốc Chấn
	TK1064
	1

	22
	Những vua chúa Việt Nam hay chữ
	Quốc Chấn
	TK1065
	1


















MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO
SÁCH VĂN HỌC
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Những vấn đề về chiến lược phát triển giáo dục trong thời kỳ CNH - HĐH
	Vụ Tiểu học
	TK943
	1

	2
	Đại gia đình các dân tộc Việt Nam
	Bảo tàng dân tộc học
	TK907, 908
	2

	3
	Kì quan hang động Việt Nam
	Nguyễn Quang Mỹ
	TK906
	1

	4
	Chuyện văn chuyện đời
	Nguyễn Văn Hạnh
	TK807
	1

	5
	Trần Tế Xương
	Vũ Văn Sỹ
	TK808
	1

	6
	Phan Bội Châu
	Chương Thâu
	TK809
	1

	7
	Sổ tay địa danh Việt Nam
	Nguyễn Dược
	TK810
	1

	8
	Phát huy hào khí Thăng Long – Hà Nội xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
	Nguyễn Phú Trọng
	TK811
	1

	9
	Việt Nam thành tựu 20 năm đổi mới
	Đỗ Mạnh Phương
	TK812
	1

	10
	Truyện Kiều những lời bình
	Hoài Phương
	TK813
	1

	11
	Nguyễn Du và Truyện Kiều trong cảm hứng thơ người đời sau
	Lê Thu Yến
	TK814
	1

	12
	Những câu chuyện thành ngữ
	Cao Minh Đức
	TK815
	1

	13
	Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam
	Vũ Ngọc Phan
	TK816
	1

	14
	Thơ Đường ở Việt Nam
	Ngô Văn Phú
	TK817
	1

	15
	Nhật ký Đặng Thùy Trâm
	Đặng Thùy Trâm
	TK829-831
	3

	16
	Mãi mãi tuổi 20
	Nguyễn Văn Thạc
	TK832
	1

	17
	Bạch Cư Dị - Tỳ Bà Hành
	Hồ Sĩ Hiệp
	TK833
	1

	18
	Trường Kiêm bị Thanh Trì 75 năm
	Phạm Minh Hạc
	TK936
	1

	19
	Thanh Trì những năm chống Mỹ cứu nước
	UBND huyện Thanh Trì
	TK937-941
	5

	20
	Tâm huyết nhà giáo
	Lê Minh Khuê
	TK962
	1

	21
	Giao tiếp sư phạm
	Nguyễn Văn Lê
	TK963
	1

	22
	Nhân cách trước đã
	Hoàng Xuân Việt
	TK964
	1

	23
	Tài hùng biện của người xưa
	Phạm Thuận Thành
	TK963
	1

	24
	Nghệ thuật xử thế trong học đường
	Phan Thế Sủng
	TK907
	1

	25
	Giao tế nhân sự, giao tiếp phi ngã
	Nguyễn Văn Lê
	TK915
	1

	26
	Truyện đạo đức xưa và nay
	Tr Văn Chương
	TK
	1

	27
	Ứng xử quan hệ nơi công sở
	Diệu Thanh
	TK
	1

	28
	Tổ chức cho HS tiểu học vui chơi giữa buổi học
	Trần Đồng Lâm
	TK312
	1

	29
	Bách khoa gia đình
	Chu Xuân Giao
	TK913, 914
	2

	30
	Lễ hội dân gian của ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu
	Đặng Văn Hạnh
	TK1066
	1

	31
	Kể chuyện âm nhạc
	Lê Anh Tuấn
	TK1067
	1`

	
	
	
	
	



MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO
SÁCH BÁC HỒ
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc
	NXB Công An Nhân Dân
	TK791
	

	2
	Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục Việt Nam
	NXB Thành Phố Hồ Chí Minh
	TK793
	

	3
	Chủ tịnh Hồ Chí Minh với đạo đức cánh mạng
	NXB Công An Nhân Dân
	TK 792
	

	4
	Hồ Chí Minh kiến trúc sư lỗi lạc của nền hành chính Việt Nam
	NXB Lao Động Xã Hội
	TK 796
	

	5
	Hồ Chí Minh hành trình 79 mùa xuân
	NXB Hồng Bàng
	TK 1723
	

	6
	Hồ Chí  Minh với giáo dục đào tạo
	Phan Ngọc Liên , Nguyên An
	TK797
	

	7
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	Võ Nguyên Giáp
	TK 799
	

	8
	Kể chuyện Bác Hồtập 3
	Trần Ngọc Linh
	TK 804
	

	9
	Bác Hồ của chúng ta 
	Trần Đương
	TK 801
	

	10
	Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới tập 1
	NXB Hà Nội
	TK 1700,1701
	

	11
	Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới tập 2
	NXB Hà Nội 
	TK 1703, 1702
	

	12
	Hồ Chí Minh với Thủ Đô Hà Nội Biên Niên sự kiên (1945-1969)
	NXB Hà Nội
	TK 1704
	

	13
	Hồ Chí Minh 9 năm kháng chiến
	Đỗ Hoang Linh
	TK 1709
	

	14
	Kể chuyện Bác Hồ tập 2
	Trần Ngọc Linh 
	TK 803
	

	15
	Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí
	Nguyễn Sông Lam
	TK 951
	

	16
	Những điều chưa biết về thơ ca chiến khu của Bác Hồ
	Vũ Châu Quán
	TK 961
	

	17
	Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh 
	Hoang Chí  Bảo
	TK 1706,1707
	

	18
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mang cho đời sau 
	Trần Qui Nhơn
	TK 954
	

	19
	 Cha và Con tieeut thuyết về Bác Hồ và cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
	Hồ Phương
	TK 950
	

	20
	Nguyễn Ái Quốc –Hồ Chí Minh những tác phẩm tiêu biểu từ 1919đến1945 
	Phong Lê
	TK 798
	

	21
	Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ Đô Hà Nội
	Đỗ Hoàng Linh
	TK 1705
	



MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Lich Sử Đảng Bộ Huyện Thanh Trì 
	NXB Chính Trị Quốc Gia –Sự Thật
	TK 1595
	

	2
	Thanh Trì trên đường đổi mới 
	NXB Chính Trị Quốc Gia – Hà Nội
	TK 1458,1457,1459,1456
	

	3
	Giáo dục truyền thống 
	NXB Hà Nội
	TK 932,930,931
	

	4
	Trương Kiêm Bị Thanh Trì
	NXB Hà Nội
	TK 936
	

	5
	Lịch Sử Cách Mạng Huyện Thanh Trì
	Đảng Cộng Sản Việt Nam
	TK 935
	

	6
	Tài liệu tuyên truyền kỉ niệm 1000 năm Thăng Long –Hà Nội
	Ban tuyên giáo Trung Ương
	TK 1534
	

	7
	Thanh Trì những năm chồng Mĩ cứu nước 
	NXB Hà Nội
	TK 939,937,938,941,
940
	

	8
	Tập ca khúc Thanh Trì trên đường đổi mới 
	
	TK 1586
	

	9
	Thủ Đô Hà Nội 60 năm chiến đấu xây dựng và phát triển 
	Ban Tuyên Gíao
	TK 1732,1734,1736,
1733,1731,1735,1407
	

	10
	KỂ Chuyện Ngàn Xưa  Thăng Long –Hà Nội
	NXB Hà Nội
	TK 1409,1411,1408,
1405,1410,1402,1404,
1406
	

	11
	Việt Nam Thanh tựu 20 năm đổi mới
	NXB Văn hóa thông tin
	TK 812
	

	12
	Phát huy hào khí Thăng Long –Hà  Nội xây dựng thủ đô ngày cang giàu đẹp ,văn minh,hiện đại
	NXB Hà Nội
	TK 811
	

	13
	Trên hành trình 990 năm hướng tới 1000 năm Thăng Long –Hà Nội
	Sở Giao Dục –Đào Tạo Hà Nội
	TK 839
	

	14
	Hà Nội trên đường đổi mới và phát triển 
	NXB Thông tấn xã Việt Nam
	TK 1414
	

	15
	Toàn Cảnh Giao Dục – Đào Tạo thành phố Hà Nội
	NXB Thống Kê
	TK 910
	

	16
	Đại tướng Võ Nguyên Giap chân dung một huyền thoại
	NXB Đồng Nai
	TK 1724
	

	17
	Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lí về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trương Sa 
	Tài Thành
	TK 1740
	

	18
	Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam những tiếng nòi hòa bình và công lí
	Qúi Lâm
	TK 1738
	

	19
	Lẽ phải luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
	Nguyễn Việt Long
	TK 1710
	

	20
	Hướng dẫn xanh hóa nhà trường phổ thông
	Bộ Giáo Dục và Đào tạo

	TN 328,327
	

	21
	Cẩm nang thực hành giảng dạy
	NXB Đại học sư phạm
	TK 909
	

	22
	Sổ tay công tác nhà trường
	NXB Hà Nội
	TK 1224,1222,1225,
1221,1223
	

	23
	Đấu tranh chống tham nhũng
	Nxb Công an nhân dân
	TK 878
	


	NGĂN SÁCH PHÁP LUẬT
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1. 1
	¾ thế kỷ Công đoàn VN xây dựng và phát triển
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 837
	

	2. 2
	Hướng dẫn chi tiết thực hiện luật giáo dục và….
	Nxb Lao động và Xã hội
	TK1756
	

	3. 3
	Tìm hiểu luật lao động và pháp lệnh công đoàn VN
	Nxb Lao động 
	TK872
	

	4. 4
	Thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục và đào tạo
	Nguyễn thành trung
	TK869
	

	5. 5
	Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
	Nxb Thời đại
	TK1739
	

	6. 6
	Các văn bản pháp quy về giáo dục và đào tạo
	Nxb giáo dục
	TK875
	

	7. 7
	Chiến lược quốc gia, chương trình hành động phòng, chống các loại tệ nạn xã hội và các quy định…
	Bích Dung
	TK1693
	

	8. 8
	Hướng dẫn mới nhất thi hành luật giao thông đường bộ 2012 và xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực ATGT
	Bích Dung
	TK1694
	

	9. 9
	Các văn bản quy định chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	TK976
	

	10. 10
	Chế độ  chính sách đối với giáo viên, cán bộ
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	TK871
	

	11. 11
	Các văn bản mới nhất về y tế học đường

	Quốc Cường
	TK1303
	

	12. 12
	Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục
	Nxb Lao động – Xã hội
	TK870
	

	13. 13
	Chính sách đối với nhà giáo, học sinh và sinh viên
	Nxb Đại học kinh tế quốc dân
	TK1238
	

	14. 14
	Tài liệu hướng dẫn cấp sổ bảo hiểm xã hội và hồ sơ xét thưởng BHXH
	Bảo hiểm xã hội VN
	TK 873
	

	15. 15
	Những vấn đề về chiến lược phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
	Nxb giáo dục
	TK943
	

	16. 16
	Bộ luật hình sự của nước cộng hòa XHCNVN
	Ủy ban nhân dân TPHN
	TK877
	

	17. 17
	Hướng dẫn thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật giáo dục tiểu học
	Nxb giáo dục VN
	TK1589, 1590, 1591
	

	18. 18
	Tìm hiểu về chế độ BHXH mới
	Nguyễn Văn Phần, Đặng Đức San
	TK880
	

	19. 19
	Văn bản dưới luật PCGD tiểu học
	Bộ GD và ĐT
	TK927
	

	20. 20
	Giáo dục pháp luật trong trường học ở Hà Nội
	Nxb Hà Nội
	TK902
	

	21. 21
	Luật khiếu nại, tố cáo
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 897
	

	22. 22
	Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 888
	

	23. 23
	Hỏi đáp về luật giáo dục năm 2005
	Nguyễn ngọc dũng
	TK887
	

	24. 24
	Giáo dục pháp luật trong nhà trường
	Nguyễn Đình Đặng Lục
	TK886
	

	25. 25
	Luật thanh tra
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 894,895
	

	26. 26
	Luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân
	Nxb Thống kê
	TK 900
	

	27. 27
	Luật khiếu nại, tố cáo
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 898
	

	28. 28
	Quy định pháp luật về bổ nhiệm, miễn nhiệm tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức.
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 892
	

	29. 29
	Hỏi đáp về pháp lệnh dân số nghi định 104/NĐ-CP/2003
	Uỷ ban dân số -Gia đình và trẻ em Hà Nội
	TK 889
	

	30. 30
	Hướng dẫn nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội
	Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
	TK 890

	

	31. 31
	Hỏi đáp về bảo hiểm xã hội
	Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
	TK 891
	

	32. 32
	Pháp luật cán bộ công chức
	NXB Chính trị Quốc Gia 
	TK 893
	

	33. 33
	Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở 
	NXB Chính Trị Quốc Gia
	TK 896
	

	34. 34
	Các văn bản của thành ủy và ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn thi hành luật khiếu nại,tố cáo
	NXB Chính Trị Quốc Gia
	TK 899
	

	35. 35
	Hoạt động thanh tra nhân dân
	NXB Chính trị Quốc Gia 
	TK 901
	

	36. 36
	Hỏi và đáp về luật giao thông đường bộ
	NXB Giao thông vận tải
	TK 903
	

	37. 37
	Điều lệ hội chữ thập đỏ việt nam
	Nxb Hà Nội
	TK 905
	

	38. 38
	Tình huống và cách ứng xử tình huống trong quản lý GD và ĐT
	Phan Thế Sủng, Lưu Xuân Mới
	TK 917
	

	39. 39
	Hỏi đáp giáo dục Việt Nam (1)
	Lê Minh Quốc
	TK 918, 919
	

	40. 40
	Sổ tay hướng dẫn thực hiện quỹ hỗ trợ sáng kiến Giao Dục
	Bộ Giao Dục và Đào Tạo
	TK 920
	

	41. 41
	Hỏi đáp giáo dục Việt Nam (2)
	Lê Minh Quốc
	TK 921
	

	42. 42
	Những tình huống thường gặp trong quản lý trường học
	Lục Thị Nga
	TK 922, 923
	

	43. 43
	
	
	
	

	44. 44
	Chuyển mạnh hoạt động khuyến học ở cơ sở
	Nxb Hà Nội
	TK 924
	

	45. 45
	Dạy và học giải quyết vấn đề một hướng đổi mới trong công tác GD, ĐT, HL
	Vũ Văn Tảo, Trần Văn Hà
	TK 926
	

	46. 46
	Điều lệ hội cựu giáo chức Việt Nam
	Hội cựu giáo chức VN
	TK 928, 929
	

	47. 
	50 năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
	Tạp chí công tác tư tưởng văn hóa
	TK 942
	

	48. 
	Nghị quyết đội thiếu niên tiền phong HCM
	Nxb Thanh niên
	TK 982
	

	49. 
	Tài liệu học tập nghị quyết trung ương 2 của đảng khóa VIII
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 1026
	

	50. 
	Giáo dục và thi cử Việt Nam
	Phạm Ngọc Liên
	TK 1063
	

	51. 
	Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 60 năm ….
	Thanh ủy Hà Nội Ban Tuyên Giao
	TK 1069
	

	52. 
	Tìm hiểu nghị quyết hội nghị lần thứ sáu(lần 2) ban chấp hành trung ương đảng khóa VIII hỏi và đáp
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 1070
	

	53. 
	Một số định hướng trong công tác tư tưởng hiện nay
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 1071
	

	54. 
	Văn bản về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một só tệ nạn XN nghiêm trọng
	NXB Hà Nội
	TK 1072
	

	55. 
	Hỏi đáp về  các kết luận của hội nghị lần thứ 6
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 1073
	

	56. 
	Tài liệu nghiên cứu nghị quyết hội nghị lần thứ 3 ban chấp hành trung ương đảng khóa VIII
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 1074
	

	57. 
	Tài liệu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành trung ương đảng khóa IX
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 1075
	

	58. 
	Tài liệu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương đảng khóa VIII
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 1076
	

	59. 
	Nghị quyết của bộ chính trị về một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay
	Đảng cộng sản Việt Nam
	TK 1077
	

	60. 
	Chỉ thị của bộ trưởng Bộ Giao Dục và Đào Tạo về nhiệm vụ năm học 1997-1998 
	Bộ Giao Dục và Đào Tạo
	TK 1079,1078
	

	61. 
	Chỉ thị của Bộ trưởng BGD và ĐT về nhiệm vụ năm học 1999-2000
	NXB Hà Nội
	TK 1080
	

	62. 
	Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XII
	NXB Hà Nội
	TK 1081
	

	63. 
	Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII
	NXB Hà Nội
	TK 1082
	

	64. 
	Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ XIII đảng bộ thành phố Hà Nội
	NXB Hà Nội
	TK 1083
	

	65. 
	Tài liệu học tập văn kiện đại hội VIII của Đảng
	Nxb Chính trị Quốc Gia
	TK 1085
	

	66. 
	Văn kiện hội nghị lần thứ 2 BCHTW khóa VIII
	Nxb Chính trị Quốc Gia
	TK 1084
	

	67. 
	Tài liệu học tập văn kiện đại hội IX của Đảng
	Nxb Chính trị Quốc Gia
	TK 1087
	

	68. 
	Tài liệu học tập kết luận hội nghị lần thứ 10 BCHTWĐ khóa IX
	Nxb Chính trị Quốc Gia
	TK 1088
	

	69. 
	Văn kiện hội nghị ĐB giữa nhiệm kỳ ĐBTPHN khóa XI
	Đảng cộng sản VN thành ủy HN
	TK 1089
	

	70. 
	Tài liệu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 9 BCHTWĐ khóa IX
	Nxb Chính trị Quốc Gia
	TK 1090
	

	71. [bookmark: _GoBack]
	Tài liệu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa VIII
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 1092
	

	72. 
	Điều lệ và hướng dẫn thực hiện ĐL đội TNTP HCM
	Nxb Thanh niên
	TK 1237
	

	73. 
	Tài liệu học tập lý luận chính trị phổ thông tập 1
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 1533
	

	74. 
	Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp uy viên cơ sở (tái bản có bổ sung)
	NXB Chính Trị 
Quốc Gia
	TK 1535, 1536, 1537, 1538, 1539
	

	
	
	
	
	












